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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

1
Dải 8 ống real time 

PCR 0.2ml
6 PCR tube 0.2ml 2022

Trung 

Quốc

Suzhou 

Cellpro 

Biotechn

ology 

Co.,Ltd

Suzhou Cellpro 

Biotechnology 

Co.,Ltd/Trung 

Quốc

Ống     30.000                   1.600 

Thể tích 0,2 ml. Không 

chứa: chất ức chế phản ứng 

chuỗi polymerase PCR, 

RNAse, DNAse. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ 

THÀNH AN

106622681

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh 

Lạng Sơn

64/QĐ-BVĐK 

ngày 18/02/2023

2
Dung dịch pha 

loãng (Alfa Diluent)
3

Swelab 

AlfaDiluent

10807NK/B

YT-TB-CT
2022

Thụy 

Điển

Boule 

Medical 

AB-

Boule Medical 

AB- Thụy Điển
Thùng              5 6.000.000

Hoá chất dùng cho máy xét 

nghiệm huyết học

CÔNG TY 

TNHH TÍN 

PHÁT VIỆT 

NAM

106527036
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

38/QĐ-BVP 

ngày 10/01/2023

3
Dung dịch ly giải ( 

Alfa Lyse)
3

Swelab 

AlfaLyse

10807NK/B

YT-TB-CT
2022

Thụy 

Điển

Boule 

Medical 

AB-

Boule Medical 

AB- Thụy Điển
Thùng              4 6.550.000

Hoá chất dùng cho máy xét 

nghiệm huyết học

CÔNG TY 

TNHH TÍN 

PHÁT VIỆT 

NAM

106527036
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

38/QĐ-BVP 

ngày 10/01/2023

4

Dung dịch điện giải 

(Bộ hóa chất điện 

giải pack)

6 ABW-4
16988NK/B

YT-TB-CT
2021

Trung 

Quốc

Caretium 

 

Medical 

Instrume

nts-

Caretium 

Medical 

Instruments- 

Trung Quốc

Hộp              5 7.850.000
Hoá chất dùng cho máy xét 

nghiệm điện giải

CÔNG TY 

TNHH TÍN 

PHÁT VIỆT 

NAM

106527036
Bệnh viện 

Phổi Lạng Sơn

38/QĐ-BVP 

ngày 10/01/2023

5 Máy siêu âm điều trị 6
ULTRACOMB

I 707

230003930/C

PBB-HN
2022

Hàn 

Quốc
Daeyang Hàn Quốc Chiếc              2          54.875.000 

Kết hợp thực hiện kích 

thích cơ và Siêu âm trị liệu, 

Tần số phát sóng 1 & 

3MHz, 5cm để điều trị-

Siêu âm cộng với năm tần 

số thấp phổ biến nhất, 

Thiết bị cung cấp cả sóng 

siêu âm liên tục và sóng 

siêu âm xung

Công ty TNHH 

TM thiết bị Y 

tế Thiên Hà

0104.775.428

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Lạng Sơn

22/QĐ-BV ngày 

31/01/2023

6 Buồn đun Paraffin 3 TYPE 25
230000142/P

CBA-HN
2022 Đức

TRAUT

WEIN
Đức Chiếc              1          88.450.000 

Cấu tạo thùng: Vỏ ngoài 

làm bằng thép không gỉ, 

cách nhiệt 5 mặt. Nắp làm 

bằng thép không gỉ. Có van 

xả 

Bể chứa paraffin làm bằng 

thép cao cấp không bị biến 

dạng liền mạch, có thể tháo 

rời.

Dung tích đựng parafin:  25 

Lít

Nhiệt độ điều chỉnh :  từ 

400C đến 950C

Công ty TNHH 

TM thiết bị Y 

tế Thiên Hà

0104.775.428

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Lạng Sơn

22/QĐ-BV ngày 

31/01/2023

PHỤ LỤC: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA TRỌN NHÀ THẦU TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH (ĐỢT 1 NĂM 2023)

(Kèm theo Công văn số          /SYT-KHTC ngày       /02/2023 của Sở Y tế)
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

7

Creatinine-Jaffe-

Kin. FLUID 5+1
3

CF05917084
13235/BYT-

TB-CT ngày 

25/7/2019 


2022
Đức

Centroni

c
Centronic

Hộp

             5 
 4.392.360

"Thành phần, nồng độ   

Thuốc thử A 

NaOH: 187.8 mmol/L

Phosphate: 7.5 mmol/L

Thuốc thử B

Picric acid: 8.73 mmol/L

Standard: 2 mg/dL (176.8 

µmol/L)

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485:2016; CE

Quy cách: R1: 6x67ml + 

R2: 6x17ml

2016; CE

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ 

HAMEMY

103657372
TTYT huyện 

Bắc Sơn

35/QĐ-TTYT 

ngày 17/01/2023

8
Glucose GOD/PAP 

Fluid Monoreagent
3 GF03000100

13235/BYT-

TB-CT ngày 

25/7/2019 


2022
Đức

Centroni

c
Centronic

Hộp

             5            2.352.000 

Thành phần, nồng độ   

Chất thử đơn

Phosphate buffer pH 7.5: 

0.1 mol/L

4- Aminophenazone:  0.3 

mmol/L

Phenol: 1  mmol/L

Glucose oxidase: >20.0 

KU/L

Peroxidase: > 1.5 KU/L

Stabilizers 

(Standard:  100 mg/dl) 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485:2016; CE

Quy cách: R1: 4x100ml + 

3ml chuẩn

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ 

HAMEMY

103657372
TTYT huyện 

Bắc Sơn

35/QĐ-TTYT 

ngày 17/01/2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

9
Triglycerides fluid 

Mono
3 TF01000100

13235/BYT-

TB-CT ngày 

25/7/2019 


2022
Đức

Centroni

c
Centronic

Hộp

             1            6.249.915 

Thành phần, nồng độ   

Chất thử đơn

Pipes Buffer pH 7.0: 40 

mmol/L

4-Chlorophenol:  5 mmol/L

Magnesium ione:   5 

mmol/L

ATP:  1 mmol/L

Peroxidase: ≥1 U/mL

Glycerol kinase:  ≥1 U/mL

4-aminoantipyrine:  0.4 

mmol/L

Glycerol-3-phosphate 

oxidase:   ≥3.5 U/mL

Sodium azide:  0.05%

Detergents

(Standard : 200 mg/dL 

hoặc 2.28 mmol/L)

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485:2016; CE

Quy cách: R1: 4x100ml + 

3ml chuẩn

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ 

HAMEMY

103657372
TTYT huyện 

Bắc Sơn

35/QĐ-TTYT 

ngày 17/01/2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

10 Centrocal 3 CCAL020

13235/BYT-

TB-CT ngày 

25/7/2019 


2022
Đức

Centroni

c
Centronic

Lọ              5               959.994 

Huyết thanh hiệu chuẩn 

đông khô dựa trên huyết 

thanh người. Centrocal 

được dùng để chuẩn trên 

máy phân tích sinh hóa

Hiệu chuẩn các chỉ số: 

Total acid phosphatase, 

Non-prostatic Phosphatase, 

Albumin, Alk. Phosphatase, 

ALT / GPT,  α-Amylase  

total, α-Amylase 

pancreatic, AST / GOT, 

Bilirubin total, Bilirubin 

direct, BUN, Calcium, 

Cholesterol total, HDL-

Cholesterol, LDL-

Cholesterol, 

Cholinesterase, CK-NAC, 

Creatinine, Glucose, GGT, 

GLDH, , Lactate, LDH-P, 

LDH-L, Lipase, 

Magnesium, Phosphate 

inorganic,Protein total, 

Triglycerides, Uric Acid, 

Ure

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485:2016; CE

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ 

HAMEMY

103657372
TTYT huyện 

Bắc Sơn

35/QĐ-TTYT 

ngày 17/01/2023

11
Albumin FLUID 

Mono
3 AF01000100

13235/BYT-

TB-CT ngày 

25/7/2019 


2022
Đức

Centroni

c
Centronic

Hộp

             1            1.797.600 

Thành phần, Nồng độ

Chất thử đơn

Succinate pH 4.2: 75 

mmol/L

Bromcresolgreen:  

0.15mmol/L

Brij 35 Detergent: 2g/L

Standard : 4 g/dL

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485:2016; CE

Quy cách: 4x100ml+ 

1x3ml chuẩn

2016; CE

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ 

HAMEMY

103657372
TTYT huyện 

Bắc Sơn

35/QĐ-TTYT 

ngày 17/01/2023



5

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

12

Phim in laser 

AERMEI AMV 

kích thước 

20x25cm(8x10’’)

4 6707871
220003483/P

CBA-HN
2022

Trung 

Quốc

Rayco(X

iamen)M

edical 

Products 

 

company 

 Linited

Carestream 

health/Mỹ
Tờ       4.500                 15.000 

Phim có độ phân giải cao, 

hình ảnh quang nhiệt, 

thang màu xám thích hợp 

cho sự thay đổi tông màu 

liên tục của hình ảnh y tế. 

Phim cung cấp khả năng 

chẩn đoán hình ảnh ưu việt 

với độ chi tiết tốt, hình ảnh 

sắc nét và tông màu hình 

ảnh tuyệt vời. Được thiết 

kế để sử dụng làm phim 

chẩn đoán đa năng, ghi lại 

đầy đủ các hình ảnh từ 

nhiều phương thức khác 

nhau bao gồm chụp cắt lớp 

vi tính, chụp cắt lớp kỹ 

thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, 

chụp X quang thường quy, 

chụp X quang kỹ thuật số 

và hình ảnh số hóa. Tương 

thích với máy in phim laser 

của hãng Carestream Health

CÔNG TY 

TNHH CÔNG 

NGHỆ CAO 

VỀ THIẾT BỊ 

Y TẾ ANH 

NGỌC

101950939
TTYT huyện 

Bắc Sơn

77/QĐ-TTYT 

ngày 10/02/2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

13

Phim in laser 

AERMEI AMV 

kích thước 

25x30cm(10x12’’)

4 6707863
220003483/P

CBA-HN
2022

Trung 

Quốc

Rayco(X

iamen)M

edical 

Products 

 

company 

 Linited

Carestream 

health/Mỹ
Tờ       3.000                 23.000 

Phim có độ phân giải cao, 

hình ảnh quang nhiệt, 

thang màu xám thích hợp 

cho sự thay đổi tông màu 

liên tục của hình ảnh y tế. 

Phim cung cấp khả năng 

chẩn đoán hình ảnh ưu việt 

với độ chi tiết tốt, hình ảnh 

sắc nét và tông màu hình 

ảnh tuyệt vời. Được thiết 

kế để sử dụng làm phim 

chẩn đoán đa năng, ghi lại 

đầy đủ các hình ảnh từ 

nhiều phương thức khác 

nhau bao gồm chụp cắt lớp 

vi tính, chụp cắt lớp kỹ 

thuật số, chụp cộng hưởng 

từ, y học hạt nhân, siêu âm, 

chụp X quang thường quy, 

chụp X quang kỹ thuật số 

và hình ảnh số hóa. Tương 

thích với máy in phim laser 

của hãng Carestream Health

CÔNG TY 

TNHH CÔNG 

NGHỆ CAO 

VỀ THIẾT BỊ 

Y TẾ ANH 

NGỌC

101950939
TTYT huyện 

Bắc Sơn

77/QĐ-TTYT 

ngày 10/02/2023

14
Que thử xét nghiệm 

định tính Morphine
4

One Step 

Morphine 

Urine Test

220000546/P

CBB-BYT
2022

Trung 

Quốc

Guangzh

ou 

Wondfo 

Biotech 

Co., Ltd

Guangzhou 

Wondfo Biotech 

Co., Ltd - Trung 

Quốc

Test          500                   7.000 

Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016

 - Mẫu phẩm: Nước tiểu

 - Phát hiện OPI/Morphine

 - Ngưỡng phát hiện: 300 

ng/mL

 - Bảo quản ở nhiệt độ 

thường

 - Quy cách đóng gói: 25 

que/ hộp

Công ty TNHH 

TMDV Thiết bị 

y tế Hoàng Long

109656865
TTYT huyện 

Chi Lăng

466/QĐ-TTYT 

ngày 30/12/2022

15
Test nhanh chẩn 

đoán HIV ½ 3.0
6

SD Bioline 

HIV ½ 3.0

SPCD-TTB-

0104-15
2021

Hàn 

Quốc

Standard 

 

Diagnost

ics, Inc

Standard 

Diagnostics, Inc 

- Hàn Quốc

Test          300                 29.400 

Phát hiện và phân biệt 

kháng thể kháng HIV-1 và 

HIV-2, loại mẫu sử dụng : 

huyết thanh, huyết tương, 

máu toàn phần

 - Độ nhạy: 100%; Độ đặc 

hiệu: 99.8% 

 - Quy cách đóng gói: Hộp 

100 test

Công ty TNHH 

TMDV Thiết bị 

y tế Hoàng Long

109656866
TTYT huyện 

Chi Lăng

466/QĐ-TTYT 

ngày 30/12/2022
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

16 Kẹp rốn 5 122
170000003/P

CBA-NB
2022

Việt 

Nam

Công ty 

CP nhựa 

y tế Việt 

Nam

Công ty CP 

nhựa y tế Việt 

Nam; Việt Nam

Cái          500                   2.310 

-Sản xuất từ chất liệu nhựa 

PP nguyên sinh, độ trơn 

láng cao.

  -Các khớp răng đều, thẳng 

hàng, gờ không sắc

  -Tiệt trùng khí EO, không 

độc hại, không gây kích 

ứng.

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

17 Lưỡi dao mổ số 21 6 304-01
220000820/P

CBB-HN;
2022 Ấn Độ Kerh

Kehr Surgical 

Private Limited; 

Ấn Độ

Cái          500                   1.260 

Dao sắc. Chất liệu thép 

không gỉ,

  tiệt trùng bằng tia 

Gamma. Số 21. Các rãnh 

dọc lưỡi dao tương thích 

với mọi loại cán dao mổ 

tiêu chuẩn fitment số 3 và 

số 4 cũng như là 3L, 4L & 

7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 

cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 

13485

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

18 Lưỡi dao mổ số 11 6 304-01
220000820/P

CBB-HN;
2022 Ấn Độ Kerh

Kehr Surgical 

Private Limited; 

Ấn Độ

Cái          200                   1.260 

Dao sắc. Chất liệu thép 

không gỉ,

  tiệt trùng bằng tia 

Gamma. Số 11. Các rãnh 

dọc lưỡi dao tương thích 

với mọi loại cán dao mổ 

tiêu chuẩn fitment số 3 và 

số 4 cũng như là 3L, 4L & 

7... do bất kỳ công ty nào 

sản xuất. Đóng gói 1x100 

cái/hộp. Tiêu chuẩn ISO 

13485

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

19 Dây hút nhớt số 16 5 320
220000007/P

CBB-NB
2022

Việt 

Nam

Công ty 

CP nhựa 

y tế Việt 

Nam

Công ty CP 

nhựa y tế Việt 

Nam; Việt Nam

Cái          300                   3.360 

Dây dẫn được sản xuất từ 

chất liệu nhựa PVC nguyên 

sinh.

 - Độ dài ≥500 mm.

 - Không có nắp/Có nắp.

 - Số 16.

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

20

Băng bó bột 

OBANDA 20 cm × 

3,5 m

5 120922
170000945/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam

Hameco 

Hưng 

Yên

Công ty CP 

Thương mại 

Dược Vật tư Y 

tế Hà Nội

Cuộn          300                 35.700 

Làm từ bột thạch cao liền 

gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 

100% cotton). 

 Vỏ là giấy bạc chống ẩm, 

lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh 

phình to ở giữa giúp thấm 

nước đều và giữ băng bột. 

Bột đảm bảo độ cứng, độ 

trắng, độ mịn. Thời gian 

đông kết từ 2-4 phút

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

21 Bơm tiêm nhựa 5ml 1 11022

2100061ĐK

LH/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Tanapha

r

Tanaphar;

 Việt Nam
Cái            20                      735 

Nhựa y tế nguyên sinh đạt 

tiêu chuẩn

 - Xy lanh đầu côn hoặc 

đầu xoắn, trong suốt, nhẵn 

bóng không cong vênh, 

không có bavia. Vạch chia 

dung tích rõ nét

 - Gioăng mềm dẻo, bề mặt 

gioăng nhẵn, di chuyển dễ 

dàng tạo độ kín khít giữa 

pít tông và xi lanh

 - Pít tông có khía bẻ gãy để 

hủy.

 - Vô trùng - không độc - 

không buốt - không gây sốt 

- không DEHP

 - Tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O).

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

22 Bơm tiêm nhựa 1ml 1 10822

2100061ĐK

LH/BYT-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Tanapha

r

Tanaphar;

  Việt Nam
Cái              3                      714 

Nhựa y tế nguyên sinh đạt 

tiêu chuẩn

 - Xy lanh đầu côn hoặc 

đầu xoắn, trong suốt, nhẵn 

bóng không cong vênh, 

không có bavia. Vạch chia 

dung tích rõ nét

 - Gioăng có núm bơm hết 

hành trình giúp tiêm hết 

thuốc.

 - Pít tông có khía bẻ gãy để 

hủy.

 - Vô trùng - không độc - 

không buốt - không gây sốt 

- không DEHP

 - Tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O).

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

23
Dây thở oxy người 

lớn
5 DOX01-AP

210000399/P

CBA-HN
2022

Việt 

Nam
An Phú

An Phú; 

 Việt Nam
Cái          200                   5.880 

Dây thở oxy là sản phẩm 

được sử dụng với mục đích 

truyền oxy từ bình dưỡng 

khí cho bệnh nhân nhằm 

tăng nồng độ oxy trong 

đường thở và cải thiện tình 

trạng giảm oxy trong máu. 

Đặt đầu mềm vào mũi bệnh 

nhân, đầu kia cắm vào ống 

khí. Sản phẩm chỉ sử dụng 

một lần. Không được sử 

dụng lại.

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

24
Sonde foley 2 

nhánh số 14
6 2203606586

220001099/P

CBB-HCM
2022

Trung 

quốc

Greetme

d

NINGBO

 GREETMED 

MEDICAL 

INSTRUMENT

S CO., LTD;

  Trung Quốc

Cái          200                 16.800 

Làm bằng cao su thiên 

nhiên tráng sillicone, đóng 

trong gói PE, 2 nhánh

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

25 Túi đựng nước tiểu 6 20220919
170002760/P

CBA-HCM
2022

Trung 

quốc

Greetme

d

NINGBO

 GREETMED 

MEDICAL 

INSTRUMENT

S CO., LTD;

  Trung Quốc

Túi          500                   7.770 

Dung tích: 2000ml

 với lối thoát dưới; với ống 

đầu vào 90cm;

Công ty cổ 

phần Thiết bị Y 

tế Hùng Mạnh

2400529426

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

21a/QĐ-TTYT 

ngày 12/01/2023

26 HD Plus 144A Nhóm 3 8750303

2100030/ĐK

LH/BYT-TB-

CT

2023 Đức
B.Braun/

Đức

B.Braun/

 Đức
Lít            22                 15.960 

* Đặc tính kỹ thuật chung : 

Dung dịch thẩm phân máu

 * Đặc tính kỹ thuật riêng:

 - Natri clorid: 2708.69 g

 - Kali clorid: 67.10 g

 - Calci clorid.2H2O: 99.24 

g

 - Magnesi clorid.6H2O: 

45.75 g

 - Acid acetic băng: 81.00 g

 - Glucose.H2O: 494.99 g

 - Nước tinh khiết vừa đủ 

10 lít

 * Đạt tiêu chuẩn: ISO 

13485: 2016, CE

 * Quy cách: Can 10 lít 

dung dịch đậm đặc, thùng 2 

can 10 lít

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

27
Diacap Pro

 16L
Nhóm 1 720DL16

Không nằm 

trong danh 

mục nhập 

khẩu của Bộ 

y tế

2022 Đức
B.Braun/

Đức

B.Braun/

 Đức
Quả              1               291.900 

*Đặc tính kỹ thuật chung:

 - Chất liệu màng: α 

Polysulfone Pro.

 - Phương pháp tiệt trùng: 

Gamma không Oxy.

 - Đạt tiêu chuẩn: ISO 

13485:2016, CE

 *Đặc tính kỹ thuật riêng:

 - Diện tích bề mặt: 1.6 m²

 - Hệ số siêu lọc: 14 

ml/h/mmHg

 - Thể tích chứa máu: 98 ml 

 - Hiệu suất màng với tốc 

độ máu (QB)= 300 ml/phút:

 - Độ thanh thải:

 + Urea: 269 ml/phút

 + Creatinine: 242 ml/phút

 + Phosphate: 187 ml/phút

 + Vitamine B12: 112 

ml/phút

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023

28
Diacap Ultra DF 

Online Filter
Nhóm 3 7107366

220000258/P

CBB-BYT
Đức

B.Braun/

Đức

B.Braun/

 Đức
Quả            10            2.698.500 

* Tiêu chuẩn kỹ thuật

 - Chất liệu màng: 

Polysulfone

 - Tiệt trùng: Tia Gamma

 - Tác dụng: Lọc vi khuẩn 

và chí nhiệt tố cho dịch lọc 

thận tinh khiết cho máy 

Dialog của B.Braun.

 + Khả năng loại bỏ vi 

khuẩn và nội độc tố 

 > 10^6 IU/ml

 + Tuổi thọ màng lọc: 150 

lần chạy thận (khoảng 900 

giờ)

 * Đạt tiêu chuẩn: ISO 

13485: 2016, CE

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

29 Acid Citric

Không 

phân 

nhóm

29181400

Hàng hóa 

thông 

thường có 

sẵn ngoài thị 

trường

2022
Trung 

Quốc

Weifang 

Ensign/T

rung 

Quốc

Weifang Ensign/

 Trung Quốc
Kg          300                 64.900 

* Đặc tính kỹ thuật chung : 

 - Công thức phân tử: 

C6H8O7

 - Bề ngoài: Chất rắn kết 

tinh màu trắng

 * Thành phần chính:

 - Hàm lượng nước: 8 %.

 - Tro Sulfat: 0,03 %.

 - Oxalat: 100 mg/kg tương 

đương 100 ppm

 - Sunfat: 150 mg/kg tương 

đương 150 ppm

 - Hàm lượng C6H8O7 

(tính theo chế phẩm khan): 

99,9 %

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023

30
Water Hardness 

Test Strips
Nhóm 6 5129

180000064/P

CBA-HN
2022 Mỹ

Serim/M

ỹ
Serim/Mỹ Lọ              3               911.400 

* Thông số kỹ thuật:

 - Test đo nhanh cho ra độ 

cứng trong nước ở sau cột 

làm mềm trong hệ thống xử 

lý nước RO.

 - Kiểm tra nước với các 

nồng độ tối thiểu sau: 0, 

10, 25, 50 và 120ppm. 

 * Đóng gói: 50 que/lọ

 - Đạt tiêu chuẩn ISO 

9001:2015, ISO 

13485:2016

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023

31
Residual Peroxide 

Test Strips
Nhóm 3 5105

180000064/P

CBA-HN
2022 Mỹ

Serim/M

ỹ
Serim/Mỹ Lọ              3               959.700 

* Thông số kỹ thuật:

 - Test kiểm tra tồn dư 

Peroxide trong dung dịch 

sau khi khử trùng bằng 

Peracetic acid/Peroxide.

 - Độ nhậy phát hiện với 

các nồng độ: 0, 1, 3, 5 và 

10ppm.

 * Đóng gói: 100 que/lọ

 - Đạt tiêu chuẩn: ISO 

9001:2015, ISO 

13485:2016

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

32
Peracetic Acid Test 

Strips
Nhóm 3 5106

180000064/P

CBA-HN
2022 Mỹ

Serim/M

ỹ
Serim/Mỹ Lọ              3               959.700 

* Thông số kỹ thuật:

 - Test để kiểm tra nhanh 

nồng độ hiệu dụng của 

Peracetic acid trong các 

chất khử trùng.

 - Nồng độ Aicd Peracetic 

có trong dung dịch khử 

trùng:

 + ≥800ppm (phần chỉ thị 

của que thử thể hiện màu 

xám/ xanh dương/ đen hoặc 

nâu): ĐẠT

 + ≤ 400 ppm (Phần chỉ thị 

màu của que thử có màu 

trắng): KHÔNG ĐẠT.

 * Đóng gói: 100 que/lọ

 - Đạt tiêu chuẩn: ISO 

9001:2015, ISO 

13485:2016.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023

33
Hisense Ultra 0.1 

Test Strips
Nhóm 3 5167

180000064/P

CBA-HN
2022 Mỹ

Serim/M

ỹ
Serim/Mỹ Lọ              3            1.139.250 

* Thông số kỹ thuật:

 - Que thử dùng để định 

lượng tổng nồng độ Clorine 

( Clo tự do và/ hoặc 

Cloramine) trong nước cấp 

dùng chuẩn bị lọc thận.

 - Có thể kiểm tra với các 

nồng độ: 0, 0.1, 0.5, 3ppm

 * Đóng gói: 100 que/lọ

 - Đạt tiêu chuẩn: ISO 

9001:2015, ISO 

13485:2016.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

106596463

Trung tâm Y 

tế huyện Lộc 

Bình

33/QĐ-TTYT 

Ngày 

17/01/2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

34
Máy đo độ loãng 

xương siêu âm
Nhóm 4 SONOST 3000

220001097/P

CBB-HN 

ngày 

06/04/2022

2022
Hàn 

quốc

OsteoSys 

 Co.,Ltd 

- Hàn 

Quốc

OsteoSys 

Co.,Ltd - Hàn 

Quốc

Cái              1       201.000.000 

Thông số kỹ thuật

Ø Tính năng kỹ thuật

- QUS (siêu âm định 

lượng).

- Vị trí đo: Gót chân.

- Thời gian đo: 15 giây.

- Sai số:

BUA ≤ 1.5% C.V

SOS ≤ 0.2% C.V

BQI ≤ 1.5% C.V

- Thông số đo: T-score, Z-

score, BQI, BUA, SOS, Tỉ 

lệ T-score và Z-score

- Đo cho trẻ em

- Hỗ trợ DICOM & PACS

- Kiểm tra QC (Phantom 

chuẩn máy QC hàng ngày)

- Màn hình cảm ứng (Màn 

hình LCD màu TFT 7”)

- Tích hợp PC và máy in 

nhiệt

- Đầu dò khô 

- Đầu dò định vị tự động.

- Chức năng FRAX

- Chức năng bù nhiệt độ.

- Kích thước: 615 x 310 x 

386mm

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Bình Mai.

107713765

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

27/QĐ-TTYT 

ngày 31/01/2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

35
Máy đo huyết áp tự 

động
Nhóm 6 BP868F

220001427/P

CBB-HN 

ngày 

28/04/2022

2022
Hàn 

quốc

AMPAL

L 

CO.,LT

D - Hàn 

Quốc

AMPALL 

CO.,LTD - Hàn 

Quốc

Cái              1          37.000.000 

- Phương pháp : Phương 

pháp Oscillometric

- Phương pháp bơm: Tự 

động

- Màn hình : FND (LED 7 

thanh)

- Áp lực bơm vào: 0 đến 

300mmHg

- Áp suất: 1 mmHg (Pulse: 

30-200/phút tối thiểu)

- Áp suất: ± 2 mmHg 

(Pulse: ± 3%)

- Thời gian bơm áp lực: xấp 

xỉ 10 giây

- Thời gian đo: Xấp xỉ 30 

giây

- Máy in: Máy in nhiệt tốc 

độ cao

- Nguồn điện: 

AC110/220V đến 230V

- Dừng khẩn cấp: Có nút 

dừng khẩn cấp

- Âm thanh: Các âm thanh 

hướng dẫn được đưa ra khi 

đo

- Điện tiêu thụ: 30VA

- Sử dụng: Nhiệt độ: +10 

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Bình Mai.

107713765

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

27/QĐ-TTYT 

ngày 31/01/2023

36
Máy điện xung 

trung tần

Không 

áp dụng
XYZP-IB

220000946/P

CBB-BYT 

ngày 

21/01/2022

2022
Trung 

Quốc

Xiangyu 

Medical 

Co., Ltd 

, Trung 

Quốc

Xiangyu 

Medical Co., 

Ltd , Trung 

Quốc

Cái              6            3.450.000 

Thông số kĩ thuật:

1. Tần số sóng trung tần: 2 

kHz ～ 6 kHz

2. Tần số sóng thấp tần 

điều chỉnh: 1 ～ 150 Hz

3. Cường độ truy xuất lớn 

nhất: 0 ～ 100mA

4. Độ ổn định cường độ 

truy xuất : ≤ ±5%

5. Điện áp nguồn: 

220V±22V / 50Hz±1Hz

6. Phạm vi ra nhiệt tấm 

điện 

cực：38℃～55℃，phân 

6 cấp，chênh lệch ±2℃

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Bình Mai.

107713765

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

27/QĐ-TTYT 

ngày 31/01/2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

37 Máy điện châm
Không 

áp dụng
SDZ-II

220001508/P

CBB-HN 

ngày 

06/05/2022

2022
Trung 

Quốc

SUZHO

U 

MEDIC

AL 

APPLIA

NCE 

FACTO

RY - 

Trung 

Quốc

SUZHOU 

MEDICAL 

APPLIANCE 

FACTORY - 

Trung Quốc

Cái            11            1.200.000 

Thông số kỹ thuật

- Tần số : 1 – 100 Hz

- Độ rộng sóng truy xuất: 

≤1µS

- Đường truy xuất: 6 đường 

độc lập

- Chế độ sóng : Có 3 chế 

độ: Đều, ngắt quãng và liên 

tục

- Có đồng hồ hẹn giờ đến 

30 phút.

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Bình Mai.

107713765

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

27/QĐ-TTYT 

ngày 31/01/2023

38
Máy đo huyết áp 

bắp tay
Nhóm 5 HEM-7120

20000566CF

S/BYT-TB-

CT ngày 

05/10/2020

2022
Việt 

Nam

OMRON 

 

HEALT

HCARE 

MANUF

ACTURI

NG 

VIETNA

M CO., 

LTD-

Việt 

Nam

OMRON 

HEALTHCARE 

MANUFACTUR

ING VIETNAM 

CO., LTD-Việt 

Nam

Cái            24               950.000 

Thông số kỹ thuật:

- Hiển thị: màn hình LCD

- Phương pháp đo: Phương 

pháp Oscillometric

- Khoảng đo: 0-299 mmHg 

(Pulse: 40-180 nhịp/phút)

- Độ chính xác: ± 3mmHg 

(Pulse: ± 5% giá trị hiển thị)

- Nguồn: 4 pin AA 1,5V 

hoặc bộ chuyển đổi AC.

- Khối lượng: 130g

- Kích thước: 103mm x 

80mm x 129mm

Công ty TNHH 

Thiết bị Y tế 

Bình Mai.

107713765

Trung tâm y 

tế huyện 

Tràng Định

27/QĐ-TTYT 

ngày 31/01/2023

39  HD Plus 144A 3 8750303
2100030ĐK

LH-TB-CT
2022

Việt 

Nam

Cty 

TNHH 

B.Braun 

Việt 

Nam

Cty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Lít          900                 15.960 

Can 10 lít dd đậm đặc 

chứa: Natri clorid: 

2708.69g, Kali clorid: 

67.10g, Calciclorid.2H2O: 

99.24g, Magnesi 

clorid.6H2O: 45.75g, Acid 

acetic băng: 81.00g, 

Glucose H2O : 494.99g, 

Nước tinh khiết vừa đủ: 10 

lít.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

523/QĐ-YT 

ngày 15/11/2022  

40 HD Plus 8.4B 3 8750304

210002

9ĐKLH-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Cty 

TNHH 

B.Braun 

Việt 

Nam

Cty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Lít       1.400                 15.960 

Can 10 lít dd đậm đặc 

chứa: Natri Bicarbonate: 

840g, Dinatri Edetat. 

2H2O: 0,5 g, Nước tinh 

khiết vừa đủ: 10 lít.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

523/QĐ-YT 

ngày 15/11/2022  
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

41 Diacan Pro 16G 2

7023266NP

-1

7023274NP

-1

648/1700000

47/PCBPL-

BYT

2022 Thái Lan

Cty 

TNHH 

B.Braun 

Thái Lan

Cty TNHH 

B.Braun Thái 

Lan

Cái          900                 10.500 

Kích cỡ: 16G, 17G Đầu 

kim hai mặt vát, thành kim 

mỏng, lòng tráng silicon, lỗ 

phía sau kim động mạch. 

Cánh kim có thể xoay 

được, có dấu hiệu giúp 

nhận biết mặt vát kim, vật 

liệu bằng Polyethylene.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

523/QĐ-YT 

ngày 15/11/2022  

42
 Blood line set for 

hemodialysis
6

 S-01-G56-N

-00

2100663ĐK

LH-TB-CT
2022 Đài Loan

Sunder 

BioMedi

cal 

Tech.Co,

Ltd

Sunder 

BioMedical 

Tech.Co,Ltd

Bộ            10                 72.000 

1. Dây động mạch Dây 

máu:( 4.4 x 6.6 ) mm chiều 

dài  780 mm. Đoạn dây gắn 

bơm máu: (8 x 12) mm  dài  

400 mm. Dây điều chỉnh 

mực nước: (2.2 x 3.6) mm 

dài  100 mm. Dây đo áp lực 

động mạch: (3.5 x 5.5) mm  

dài  500 mm. Bầu động 

mạch: 37 Phr

2. Dây tĩnh mạch. Dây 

máu: ( 4.4 x 6.6 ) mm chiều 

dài 780 mm. Dây điều 

chỉnh mực nước: (2.2 x 

3.6) mm dài  100 mm. Dây 

đo áp lực tĩnh mạch: (3.5 x 

5.5) mm  dài  400 mm. Bầu 

tĩnh mạch có màng lọc. 

Tiệt trùng bằng  EO

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

523/QĐ-YT 

ngày 15/11/2022  

43 Diacap pro 16L 1 720DL16

TKHQ

1045654601

61 ngày 

7/3/2022

2022 Đức

B.Braun 

Avitum 

Saxonia 

GmbH

B.Braun Avitum 

Saxonia GmbH
Quả            10               291.900 

Hiệu suất màng với tốc độ 

máu (QB)= 300 ml/phút. 

Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg: 

14. Độ thanh thải : Urea:  

269 mml/phút, Creatinine:  

242 mml/phút, Phosphate:  

187 mml/phút, Vitamine 

B12:  112 mml/phút. Diện 

tích bề mặt (m²): 1.6. Thể 

tích mồi (ml): 98. Chất liệu 

màng: Alpha Polysulfone 

Pro. Tiệt trùng bằng tia 

Gamma không Oxy

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

523/QĐ-YT 

ngày 15/11/2022  
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

44  HD Plus 144A 3 8750303
2100030ĐK

LH-TB-CT
2022

Việt 

Nam

Cty 

TNHH 

B.Braun 

Việt 

Nam

Cty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Lít          320                 15.960 

Can 10 lít dd đậm đặc 

chứa: Natri clorid: 

2708.69g, Kali clorid: 

67.10g, Calciclorid.2H2O: 

99.24g, Magnesi 

clorid.6H2O: 45.75g, Acid 

acetic băng: 81.00g, 

Glucose H2O : 494.99g, 

Nước tinh khiết vừa đủ: 10 

lít.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

532/QĐ-YT 

ngày 23/11/2022

45 HD Plus 8.4B 3 8750304

210002

9ĐKLH-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Cty 

TNHH 

B.Braun 

Việt 

Nam

Cty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Lít          650                 15.960 

Can 10 lít dd đậm đặc 

chứa: Natri Bicarbonate: 

840g, Dinatri Edetat. 

2H2O: 0,5 g, Nước tinh 

khiết vừa đủ: 10 lít.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

532/QĐ-YT 

ngày 23/11/2022

46 Diacan Pro 16G 2

7023266NP

-1

7023274NP

-1

648/1700000

47/PCBPL-

BYT

2022 Thái Lan

Cty 

TNHH 

B.Braun 

Thái Lan

Cty TNHH 

B.Braun Thái 

Lan

Cái          300                 10.500 

Kích cỡ: 16G, 17G Đầu 

kim hai mặt vát, thành kim 

mỏng, lòng tráng silicon, lỗ 

phía sau kim động mạch. 

Cánh kim có thể xoay 

được, có dấu hiệu giúp 

nhận biết mặt vát kim, vật 

liệu bằng Polyethylene.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

532/QĐ-YT 

ngày 23/11/2022
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

47
 Blood line set for 

hemodialysis
6

 S-01-G56-N

-00

2100663ĐK

LH-TB-CT
2022 Đài Loan

Sunder 

BioMedi

cal 

Tech.Co,

Ltd

Sunder 

BioMedical 

Tech.Co,Ltd

Bộ            70                 72.000 

1. Dây động mạch Dây 

máu:( 4.4 x 6.6 ) mm chiều 

dài  780 mm. Đoạn dây gắn 

bơm máu: (8 x 12) mm  dài  

400 mm. Dây điều chỉnh 

mực nước: (2.2 x 3.6) mm 

dài  100 mm. Dây đo áp lực 

động mạch: (3.5 x 5.5) mm  

dài  500 mm. Bầu động 

mạch: 37 Phr

2. Dây tĩnh mạch. Dây 

máu: ( 4.4 x 6.6 ) mm chiều 

dài 780 mm. Dây điều 

chỉnh mực nước: (2.2 x 

3.6) mm dài  100 mm. Dây 

đo áp lực tĩnh mạch: (3.5 x 

5.5) mm  dài  400 mm. Bầu 

tĩnh mạch có màng lọc. 

Tiệt trùng bằng  EO

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

532/QĐ-YT 

ngày 23/11/2022

48 Diacap pro 16L 1 720DL16

TKHQ

1045654601

61 ngày 

7/3/2022

2022 Đức

B.Braun 

Avitum 

Saxonia 

GmbH

B.Braun Avitum 

Saxonia GmbH
Quả            90               291.900 

Hiệu suất màng với tốc độ 

máu (QB)= 300 ml/phút. 

Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg: 

14. Độ thanh thải : Urea:  

269 mml/phút, Creatinine:  

242 mml/phút, Phosphate:  

187 mml/phút, Vitamine 

B12:  112 mml/phút. Diện 

tích bề mặt (m²): 1.6. Thể 

tích mồi (ml): 98. Chất liệu 

màng: Alpha Polysulfone 

Pro. Tiệt trùng bằng tia 

Gamma không Oxy

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

532/QĐ-YT 

ngày 23/11/2022
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

49  HD Plus 144A 3 8750303
2100030ĐK

LH-TB-CT
2022

Việt 

Nam

Cty 

TNHH 

B.Braun 

Việt 

Nam

Cty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Lít       4.000                 15.960 

Can 10 lít dd đậm đặc 

chứa: Natri clorid: 

2708.69g, Kali clorid: 

67.10g, Calciclorid.2H2O: 

99.24g, Magnesi 

clorid.6H2O: 45.75g, Acid 

acetic băng: 81.00g, 

Glucose H2O : 494.99g, 

Nước tinh khiết vừa đủ: 10 

lít.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

555/QĐ-YT 

ngày 19/12/2022

50 HD Plus 8.4B 3 8750304

210002

9ĐKLH-TB-

CT

2022
Việt 

Nam

Cty 

TNHH 

B.Braun 

Việt 

Nam

Cty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Lít       3.000                 15.960 

Can 10 lít dd đậm đặc 

chứa: Natri Bicarbonate: 

840g, Dinatri Edetat. 

2H2O: 0,5 g, Nước tinh 

khiết vừa đủ: 10 lít.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

555/QĐ-YT 

ngày 19/12/2022

51 Diacan Pro 16G 2

7023266NP

-1

7023274NP

-1

648/1700000

47/PCBPL-

BYT

2022 Thái Lan

Cty 

TNHH 

B.Braun 

Thái Lan

Cty TNHH 

B.Braun Thái 

Lan

Cái       2.700                 10.500 

Kích cỡ: 16G, 17G Đầu 

kim hai mặt vát, thành kim 

mỏng, lòng tráng silicon, lỗ 

phía sau kim động mạch. 

Cánh kim có thể xoay 

được, có dấu hiệu giúp 

nhận biết mặt vát kim, vật 

liệu bằng Polyethylene.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

555/QĐ-YT 

ngày 19/12/2022
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

52
 Blood line set for 

hemodialysis
6

 S-01-G56-N

-00

2100663ĐK

LH-TB-CT
2022 Đài Loan

Sunder 

BioMedi

cal 

Tech.Co,

Ltd

Sunder 

BioMedical 

Tech.Co,Ltd

Bộ          100                 72.000 

1. Dây động mạch Dây 

máu:( 4.4 x 6.6 ) mm chiều 

dài  780 mm. Đoạn dây gắn 

bơm máu: (8 x 12) mm  dài  

400 mm. Dây điều chỉnh 

mực nước: (2.2 x 3.6) mm 

dài  100 mm. Dây đo áp lực 

động mạch: (3.5 x 5.5) mm  

dài  500 mm. Bầu động 

mạch: 37 Phr

2. Dây tĩnh mạch. Dây 

máu: ( 4.4 x 6.6 ) mm chiều 

dài 780 mm. Dây điều 

chỉnh mực nước: (2.2 x 

3.6) mm dài  100 mm. Dây 

đo áp lực tĩnh mạch: (3.5 x 

5.5) mm  dài  400 mm. Bầu 

tĩnh mạch có màng lọc. 

Tiệt trùng bằng  EO

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

555/QĐ-YT 

ngày 19/12/2022

53 Diacap pro 16L 1 720DL16

TKHQ

1045654601

61 ngày 

7/3/2022

2022 Đức

B.Braun 

Avitum 

Saxonia 

GmbH

B.Braun Avitum 

Saxonia GmbH
Quả          180               291.900 

Hiệu suất màng với tốc độ 

máu (QB)= 300 ml/phút. 

Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg: 

14. Độ thanh thải : Urea:  

269 mml/phút, Creatinine:  

242 mml/phút, Phosphate:  

187 mml/phút, Vitamine 

B12:  112 mml/phút. Diện 

tích bề mặt (m²): 1.6. Thể 

tích mồi (ml): 98. Chất liệu 

màng: Alpha Polysulfone 

Pro. Tiệt trùng bằng tia 

Gamma không Oxy

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

555/QĐ-YT 

ngày 19/12/2022

54
Thủy tinh thể nhân 

tạo 677ABY
1 Code: 677ABY

9741NK/BY

T-TB-CT
2022 Hungary

Medicon

tur 

Medical 

Engineer

ing Ltd

Medicontur 

Medical 

Engineering Ltd

Cái            60            2.980.000 

Thủy tinh thể nhân tạo đơn 

tiêu, mềm, phi cầu, 1 mảnh, 

ngậm nước, dùng đặt trong 

túi bao, thiết kế 2 càng kép 

khép kín, lọc ánh sáng 

xanh, thiết kế rìa vuông 

cạnh sắc 360 độ,tránh hiện 

tượng đục bao sau(PCO)

Công ty cổ 

phần Thiên 

Trường 

10144

2741

TTYT huyện 

Cao Lộc

31/QĐ-YT ngày 

23/11/2022
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

55
Bộ dụng cụ phẫu 

thuật tiểu phẫu 

6

11-100 Bộ 

dụng cụ

 phẫu thuật

190000689/P

CBA-HN ; 

Ngày cấp 

phép: 

31/05/2019

2022 Pakistan

Toklais 

pak 

industrie

s

Xuất xứ: 

Pakistan

Toklais pak 

industries

Xuất xứ: 

Pakistan

Bộ              2            2.250.000 
Bộ dụng cụ phẫu thuật tiểu 

phẫu 24 chi tiết

Cửa hành vật tư 

hóa chất và 

thiết bị xét 

nghiệm Bùi 

Xuân Anh

83119

86358

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022

56

Bàn khám (Bàn tiểu 

phẫu) 
5 B03 Không 2021

 Việt 

Nam

Công ty 

cổ phần 

thương 

mại và 

sản xuất 

thiết bị 

y tế Hà 

Nội

Công ty cổ phần 

thương mại và 

sản xuất thiết bị 

y tế Hà Nội

Bộ              1            1.951.000 

Mặt bàn Inox lá dày 0.6, 

mặt bàn được làm bằng 

chất liệu inox 430

Mặt bàn có phần đầu nâng 

và phần đỡ lưng.

Mặt bàn và phần đầu nâng 

bằng inox có độ bóng BA .

Phần đỡ đầu nâng hạ được 

0o đến + 45o.

Có nệm mút dầy 50mm phù 

hợp với bàn khám.

Bàn khám được đánh bóng 

sang, kết cấu chắc chắn bền 

bỉ.

Bàn được lắp bằng ốc vít, 

lắp rắp thuận tiện

Cửa hành vật tư 

hóa chất và 

thiết bị xét 

nghiệm Bùi 

Xuân Anh

83119

86358

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022

57
Bảng đo thị lực

KPN Bảng đo thị lực Không 2022
 Việt 

Nam

 Việt 

Nam
 Việt Nam Cái              1               524.900 Bảng đo thị lực 

Cửa hành vật tư 

hóa chất và 

thiết bị xét 

nghiệm Bùi 

Xuân Anh

83119

86358

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022

58

Cân sức khỏe có 

thước đo
6 TZ 120 Không 2021

Trung 

Quốc

 

Shanghai 

 

Guangzh

eng 

Medical 

Equipme

nt Co

 Shanghai 

Guangzheng 

Medical 

Equipment Co

Chiếc              6            2.150.000 

Cân chính kèm thước đo: 

01 chiếc

Trọng lượng cân tối đa: 

120 kg

Có thước đo chiều cao: từ 

70 đến 190 cm

83119

86361

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022

59

Cân trẻ ( cân đồng 

hồ 120kg)

 


KPN Cân trẻ 120 Không 2021
 Việt 

Nam

Nhơn 

Hòa, 

Xuất xứ: 

Việt 

Nam

Nhơn Hòa, 

Xuất xứ: Việt 

Nam

Chiếc            46               450.000 Cân trẻ
83119

86358

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

60

Máy xông khí dung 

nén khí

NE - C01
5

 NE - 

C01

20000021CF

S/BYT-TB-

CT; Ngày 

cấp phép: 

20/04/2020

2021
 Việt 

Nam

 

OMRON 

 

HEALT

HCARE 

Co., 

Ltd.;Nhậ

t Bản

 OMRON 

HEALTHCARE 

Co., Ltd.;Nhật 

Bản

Chiếc              9               900.000 

Tốc độ xông hiệu quả 

0,3ml / phút

- Kích thước hạt nhỏ 

MMAD 3.9µm để có thể 

xuống được đến đường hô 

hấp dưới để xông hiệu quả

83119

86358

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022

61

Máy điện châm

6  SDZ-II6

220001508/P

CBB-HN; 

Ngày cấp 

phép: 

06/05/2022

2021
Trung 

Quốc

SUZHO

U 

MEDIC

AL 

APPLIA

NCE 

FACTO

RY;Trun

g Quốc

SUZHOU 

MEDICAL 

APPLIANCE 

FACTORY;Trun

g Quốc

Cái              9            1.198.000 

Có độ bền cao, thiết kế đẹp, 

Tần suất súng : 1 – 100 Hz

- Máy chính; Adapter cắm 

điện; 6 dây nối từ máy đến 

kim hoặc miếng dán; Dây 

kẹp kim 6 đôi (12 cái); 

Miếng dán điện cực: 6 

cặp…

83119

86358

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022

62

Dây máy điện châm

KPN Không Không 2022
Trung 

Quốc

Hãng 

sản 

xuất: 

Wujin 

Great 

Wall

Hãng sản xuất: 

Wujin Great 

Wall
Cái          350                 40.000 

Dây máy điện châm
83119

86358

TTYT huyện 

Cao Lộc

553/QĐ

-YT ngày 

10/12/2022

63 Oxy gen bình 40 lít KPN Oxy

210000005/P

CBSX-HB-

08.01.2021

2022
 Việt 

Nam

Công ty 

CP 

Nippons

anso 

Việt 

Nam, 

chi 

nhánh 

Hà 

Nội/Việt 

Nam

Công ty CP 

Nipponsanso 

Việt Nam, chi 

nhánh Hà 

Nội/Việt Nam

Bình            10               270.000 

Oxy gel dược dụng; %O2 ≥ 

99.7%, áp suất ≥ 135at, 

đóng bình 40 lít.

Cửa hàng 

TBYT Thăng 

Long

8727904161-

001

TTYT huyện 

Cao Lộc

562/QĐ-YT 

ngày 23/12/2022
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

64
Dây thở oxy người 

lớn
5

Dây oxy 2 

nhánh

25/2019/BY

T-TB-CT; 

Ngày cấp 

phép: 

21/10/2019

2022
 Việt 

Nam

Công ty 

TNHH 

sản xuất 

và 

thương 

mại 

thiết bị 

y tế 

Hoàng 

Sơn

Công ty TNHH 

sản xuất và 

thương mại thiết 

bị y tế Hoàng 

Sơn

Cái            40                   6.300 

Dây thở oxy dùng cho trẻ 

em; Được sản xuất từ nhựa 

PVC y tế, dây mềm có 

chiều dài ≥2000 mm.  có 

tác dụng trống không bị tắc 

nghẽn khí oxy khi ống dây 

bị đè bẹp hay bị gẫy gập, 

một đầu dây được gắn 

phễu, đầu còn lại được gắn 

co 2 nhánh mềm. Môĩ dây 

được đóng vào 01 túi.

Cửa hàng 

TBYT Thăng 

Long

8727904161-

001

TTYT huyện 

Cao Lộc

562/QĐ-YT 

ngày 23/12/2022

65 Dây thở oxy trẻ em 5
Dây oxy 2 

nhánh

25/2019/BY

T-TB-CT; 

Ngày cấp 

phép: 

21/10/2019

2022
 Việt 

Nam

Công ty 

TNHH 

sản xuất 

và 

thương 

mại 

thiết bị 

y tế 

Hoàng 

Sơn

Công ty TNHH 

sản xuất và 

thương mại thiết 

bị y tế Hoàng 

Sơn

Cái            10                   6.900 

Dây thở oxy dùng cho trẻ 

em; Được sản xuất từ nhựa 

PVC y tế, dây mềm có 

chiều dài ≥2000 mm.  có 

tác dụng trống không bị tắc 

nghẽn khí oxy khi ống dây 

bị đè bẹp hay bị gẫy gập, 

một đầu dây được gắn 

phễu, đầu còn lại được gắn 

co 2 nhánh mềm. Môĩ dây 

được đóng vào 01 túi.

Cửa hàng 

TBYT Thăng 

Long

8727904161-

001

TTYT huyện 

Cao Lộc

562/QĐ-YT 

ngày 23/12/2022

66 Tủ sấy tiệt trùng 6 ME-53DR Không 2022
 Việt 

Nam

Med da 

Việt nam

Med da Việt 

nam
Cái              2          41.000.000 

"- Tủ sấy loại gia nhiệt 

cưỡng bức, dòng khí được 

điều khiển ngang liên tục

- Nhiệt độ sấy: từ nhiệt độ 

môi trường 300C – 3000C

- Khoang sấy cấu tạo bằng 

INOX SUS 304, cách nhiệt 

nhờ lớp bông

cách nhiệt, dung tích 

khoang sấy 53 lít 


Công ty TNHH  

Thương mại Kỹ 

thuật HKT Việt 

Nam 

10667

0188

TTYT huyện 

Cao Lộc

570/QĐ

-YT ngày 

29/12/2022

67
Oxygen dược dụng 

hoặc tương đương
KPN Oxy

210000005/P

CBSX-HB-

08.01.2021

2022
 Việt 

Nam

Công ty 

CP 

Nippons

anso 

Việt 

Nam, 

chi 

nhánh 

Hà 

Nội/Việt 

Nam

Công ty CP 

Nipponsanso 

Việt Nam, chi 

nhánh Hà 

Nội/Việt Nam

Bình 40 

lít
         100               270.000 

%O2 ≥ 99.7%, áp suất ≥ 

135at, đóng bình 40 lít.

Công ty CPTB 

và khí công 

nghiệp Hà Nội

10725

9830

TTYT huyện 

Cao Lộc

25/QĐ-YT ngày 

18/01/2023
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STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

68
Oxygen dược dụng 

hoặc tương đương
KPN Oxy

210000005/P

CBSX-HB-

08.01.2022

2022
 Việt 

Nam

Công ty 

CP 

Nippons

anso 

Việt 

Nam, 

chi 

nhánh 

Hà 

Nội/Việt 

Nam

Công ty CP 

Nipponsanso 

Việt Nam, chi 

nhánh Hà 

Nội/Việt Nam

Bình 10 

lít
           50               190.000 

%O2 ≥ 99.7%, áp suất ≥ 

135at, đóng bình 10 lít.

Công ty CPTB 

và khí công 

nghiệp Hà Nội

10725

9830

TTYT huyện 

Cao Lộc

25/QĐ-YT ngày 

18/01/2023

69
Dây thở oxy hai 

nhánh người lớn
5 M4

381/2018/PC

BA-

YTHY29.03.

2018

2022
 Việt 

Nam

Công ty 

TNHH 

vật tư y 

tế 

Omiga/V

iệt Nam

Công ty TNHH 

vật tư y tế 

Omiga/Việt Nam

Cái       1.000                   6.000 

Dây dẫn dài tối thiểu 2200 

mm, đường kính 5mm, đầu 

canula mềm không gây khó 

chịu, kích ứng mũi, đạt tiêu 

chuẩn y tế. Kích

thước người lớn. Tiệt trùng 

bằng khí EO.

Công ty CPTB 

và khí công 

nghiệp Hà Nội

10725

9830

TTYT huyện 

Cao Lộc

25/QĐ-YT ngày 

18/01/2023

70
Dây thở oxy hai 

nhánh trẻ em
5 M4

381/2018/PC

BA-

YTHY29.03.

2019

2022
 Việt 

Nam

Công ty 

TNHH 

vật tư y 

tế 

Omiga/V

iệt Nam

Công ty TNHH 

vật tư y tế 

Omiga/Việt Nam

Cái            50                   6.600 

Dây dẫn dài tối thiểu 2200 

mm, đường kính 5mm, đầu 

canula mềm không gây khó 

chịu, kích ứng mũi, đạt tiêu 

chuẩn y tế. Kích

thước người lớn. Tiệt trùng 

bằng khí EO.

Công ty CPTB 

và khí công 

nghiệp Hà Nội

10725

9830

TTYT huyện 

Cao Lộc

25/QĐ-YT ngày 

18/01/2023

71  HD Plus 144A 3 8750303
2100030ĐK

LH-TB-CT
2022

Việt 

Nam

Cty 

TNHH 

B.Braun 

Việt 

Nam

Cty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam

Lít     20.000                 15.960 

Can 10 lít dd đậm đặc 

chứa: Natri clorid: 

2708.69g, Kali clorid: 

67.10g, Calciclorid.2H2O: 

99.24g, Magnesi 

clorid.6H2O: 45.75g, Acid 

acetic băng: 81.00g, 

Glucose H2O : 494.99g, 

Nước tinh khiết vừa đủ: 10 

lít.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

39/QĐ-YT ngày 

03/02/2023



25

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

72 Diacap pro 16L 1 720DL16

TKHQ

1045654601

61 ngày 

7/3/2022

2022 Đức

B.Braun 

Avitum 

Saxonia 

GmbH

B.Braun Avitum 

Saxonia GmbH
Quả       1.500               291.900 

Hiệu suất màng với tốc độ 

máu (QB)= 300 ml/phút. 

Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg: 

14. Độ thanh thải : Urea:  

269 mml/phút, Creatinine:  

242 mml/phút, Phosphate:  

187 mml/phút, Vitamine 

B12:  112 mml/phút. Diện 

tích bề mặt (m²): 1.6. Thể 

tích mồi (ml): 98. Chất liệu 

màng: Alpha Polysulfone 

Pro  

Tiệt trùng bằng tia Gamma 

không Oxy

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

39/QĐ-YT ngày 

03/02/2023

73
Residual Peroxide 

Test Strips
3 5105

180000064/P

CBA-HN
2021 Mỹ

Serim/M

ỹ
Serim/Mỹ Lọ              2               959.700 

Que thử dùng đo tồn dư 

Peroxide trong dung dịch 

sau khi khử khuẩn bằng 

Peracetic acid/Peroxide

- Độ nhậy phát hiện với các 

nồng độ: 0, 1, 3, 5 và 

10ppm (nếu lớn hơn 3ppm 

phải rửa thêm).

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

39/QĐ-YT ngày 

03/02/2023

74 Acid Citric KPN 29181400 Không 2022
Trung 

Quốc

Shandon

g 

Ensign/T

rung 

Quốc

Shandong 

Ensign/Trung 

Quốc

Kg          450                 65.130 

* Đặc tính kỹ thuật chung : 

Công thức phân tử: 

C6H8O7; Bề ngoài: Chất 

rắn kết tinh màu trắng

* Thành phần chính:Hàm 

lượng nước: 7,5- 8 %; Tro 

Sulfat: ≤ 0,05 %; Oxalat: ≤ 

100 ppm; Sunfat: ≤ 150 

ppm; Hàm lượng C6H8O7 

(tính theo chế phẩm khan): 

99,5- 100,5%.

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

39/QĐ-YT ngày 

03/02/2023



26

STT Tên trang thiết bị Nhóm

Chủng loại  

(model) / Mã 

sản phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm 

sản xuất

Nước 

sản xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

 Đơn giá trúng 

thầu (VNĐ)
Tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn vị trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Tên cơ sở y 

tế tổ chức 

đấu thầu

Số Quyết định 

trúng thầu

75

Sunder 

Transducer 

Protector

6 S-22-001-A

220000

114/PCBB-

BYT

2022
Đài 

Loan

Sunder /

Đài Loan

Sunder /

Đài Loan
Cái          200                 11.550 

Màng kị nước (PTFE hoặc 

Acrylic). Diện tích màng

 lọc:  2.5 cm2. Kích thước 

lỗ màng: 0.2 µm. Bộ lọc 

không khí Kháng khuẩn, kị 

nước với 2 khóa Female 

luer/ male luer, rào cản vô 

trùng chỉ cho không khí đi 

qua, ngăn chặn máu đang 

thẩm tách. Tiệt trùng: EO

Công ty TNHH 

Vinamedi Việt 

Nam

1006

59463

TTYT huyện 

Cao Lộc

39/QĐ-YT ngày 

03/02/2023

Tổng: 75 mặt hàng


